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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Tỉnh Thanh Hóa                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               -------------------                                        -------------*&*------------- 

      Bản án số: 286 /2017/HN&GĐ-ST     

      Ngày 24/11/2017. 

  V/v:“Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn”. 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

------------------------------------------ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOẰNG HÓA  
       

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:  Bà Lường Thị Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân:             1. Ông Đỗ Thế Huân. 

                                                        2. Ông Hoàng Ngọc Năm 

Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Nga – Thư ký Toà án nhân dân huyện Hoằng Hòa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoằng Hóa: Không tham gia.  

Ngày 24 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Hoằng Hóa mở phiên tòa 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 285/2017/TLST-HNGĐ ngày 02 tháng 11 năm 

2017 về việc: “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn" theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 79/2017/QĐST-HNGĐ ngày 10 tháng 11 năm 2017 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn:  Chị Phạm Thị H, Sinh năm 1976. 

 Địa chỉ: thôn S, xã Tr, huyện H, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Bị đơn: Anh Lê Văn L, Sinh năm 1972. 

Địa chỉ: thôn S, xã Tr, huyện H, tỉnh Thanh Hoá. 

Tại phiên tòa hôm nay có mặt chị H, anh L. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 31/10/2017, biên bản ghi lại lời khai và lời trình bày tại phiên 

tòa sơ thẩm của nguyên đơn chị Phạm Thị H thể hiện như sau: 

Chị Phạm Thị H kết hôn với anh Lê Văn L vào năm 1994 trên cơ sở tự nguyện, được 

hai bên gia đình tổ chức đám cưới theo phong tục tập quán ở địa phương nhưng không đến cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký kết hôn. Sau khi cưới vợ chồng sống hạnh phúc 

được một thời gian ngắn thì phát  sinh mâu thuẫn, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là do tính 



2 
 

tình không hợp, vợ chồng thường xuyên cãi nhau và dẫn đến xô sát nên chị H đã bỏ về nhà 

bố mẹ đẻ ở từ năm 2010 cho đến nay. Nay chị H xét thấy tình cảm vợ chồng không còn nên 

làm đơn đề nghị Tòa án giải quyết để vợ chồng được ly hôn. 

Về con : Vợ chồng có 04 con chung gồm các cháu: 

- Cháu đầu là Lê Văn C, sinh ngày 08/10/1995 

- Cháu thứ hai là Lê Thị Th, sinh ngày 15/5/1998 

- Cháu thứ ba là Lê Thị H, sinh ngày 20/7/2002 

- Cháu thứ tư là Lê Thị Ng, sinh ngày 15/01/2005 

Cháu C và cháu Th đã thành niên còn cháu H và cháu Ng lâu nay đang ở với anh L, 

nay ly hôn nguyện vọng của chị H cũng muốn được nuôi con và không yêu cầu anh L cấp 

dưỡng nuôi con. 

Về tài sản: Chị H đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa về tài sản chung của vợ chồng là chị 

H giao toàn bộ tài sản là diện tích đất 770 m
2
 trong đó đất ở là  420 m

2
, đất trồng cây hàng 

năm là 350 m
2
 tại thửa đất số 691, tờ bản đồ số 02 Bản đồ địa chính xã Đồng Tiến, huyện đảo 

Cô Tô cho anh Lê Văn L. Anh L có nghĩa vụ làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất với cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền.  

Theo lời khai tại bản tự khai của anh Lê Văn L ngày 06/11/2017và lời trình bày tại 

phiên tòa sơ thẩm thể hiện như sau: 

Về hôn nhân: Anh Lê Văn L kết hôn với chị Phạm Thị H năm 1994 trên cơ sở tự 

nguyện, được hai bên gia đình tổ chức đám cưới theo phong tục tập quán ở địa phương 

nhưng không đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký kết hôn. Thời gian đầu vợ 

chồng sống bình thường nhưng từ sau khi có cháu thứ tư chị H cho rằng anh có người phụ nữ 

khác bên ngoài nên kiếm cớ gây sự rồi bỏ đi từ năm 2010 cho đến nay. Vợ chồng sống ly 

thân từ đó cho đến nay, nay chị H làm đơn xin ly hôn anh L xét thấy tình cảm vợ chồng 

không còn nên cũng đồng ý ly hôn. 

Về con: Vợ chồng có 04 con chung gồm các cháu: 

- Cháu đầu là Lê Văn C, sinh ngày 08/10/1995 

- Cháu thứ hai là Lê Thị Th, sinh ngày 15/5/1998 

- Cháu thứ ba là Lê Thị H, sinh ngày 20/7/2002 

- Cháu thứ tư là Lê Thị Ng, sinh ngày 15/01/2005 

Từ khi chị Hiền bỏ đi để lại cả 4 đứa con cho anh L nuôi dưỡng, đến nay cháu C và 

cháu Thu đã thành niên còn cháu H và cháu Ng lâu nay đang ở với anh L. Nay ly hôn nguyện 

vọng của anh L là muốn tiếp tục được nuôi con và không yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi con. 
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Về tài sản: Anh L đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa về tài sản chung của vợ chồng là chị 

H giao toàn bộ tài sản là diện tích đất 770 m
2
 trong đó đất ở là 420 m

2
, đất trồng cây hàng 

năm là 350 m
2
 tại thửa đất số 691, tờ bản đồ số 02 Bản đồ địa chính xã Đồng Tiến, huyện đảo 

Cô Tô cho anh Lê Văn L.  

Tại đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân của UBND xã Hoằng Trường ngày 

31/10/2017 đã xác nhận: Hiện nay sổ kết hôn đang lưu tại UBND xã Tr, huyện H từ 

năm 1994 đến nay không có tên chị Phạm Thị H và anh Lê Văn L trong sổ đăng ký kết 

hôn. 

Tòa án không tiến hành hòa giải vụ án về phần hôn nhân theo quy định tại Điều 

206 của Bộ luật tố tụng dân sự và đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. 

T¹i phiªn toµ h«m nay chị H kh«ng cã sù thay ®æi, bæ sung vÒ yªu cÇu khëi kiÖn; 

c¸c bªn ®­¬ng sù kh«ng tho¶ thuËn víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt toµn bé vô ¸n. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n, ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ 

vµ c¨n cø vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ. Héi ®ång xÐt xö Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn 

Ho»ng Ho¸ nhËn ®Þnh: 

VÒ h«n nh©n: ViÖc kÕt h«n gi÷a chị Phạm Thị H và anh Lê Văn L lµ hoµn toµn 

tù nguyÖn, được hai bên gia đình đồng ý và tổ chức theo phong tục tập quán ở địa 

phương nh­ng kh«ng cã ®¨ng ký kÕt h«n. Theo quy định của thông tư liên tịch số 

01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 về hướng dẫn thi hành 

Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc Hội về thi hành Luật Hôn 

nhân và gia đình: Đối với trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ 

ngày 03/01/1987 trở đi đến trước ngày 01/01/2001 (ngày Luật hôn nhân và gia đình có 

hiệu lực) mà có đủ điều kiện kết hôn nhưng chưa đăng ký kết hôn và đang chung sống 

với nhau như vợ chồng thì theo quy định tại điểm b khoản 3 Nghị quyết số 35/NQ của 

Quốc hội họ có nghĩa vụ đăng ký kết hôn kể từ ngày 01/01/2001 đến ngày 01/01/2003. 

Kể từ sau ngày 01/01/2003 mà không đăng ký kết hôn thì theo quy định tại điểm b, 

khoản 3 Nghị quyết số 35/NQ, khoản 1 Điều 11 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 

bằng bản án tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng. Mặc dù cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền luôn tuyên truyền nam nữ kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền nhưng suốt quá trình từ năm 1996 cho đến nay chị H và anh L 

vẫn không đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký kết hôn, viÖc kÕt h«n gi÷a 

chị H và anh L kh«ng cã GiÊy chøng nhËn kÕt h«n lµ vi ph¹m §iÒu 9 LuËt h«n nh©n vµ 

gia ®×nh n¨m 2014 vµ kh«ng ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn lµ vî chång. Do ®ã cÇn ¸p dông 

§iÒu 9 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2014 tuyªn bè gi÷a chị Phạm Thị H và anh Lê 

Văn L kh«ng ph¶i lµ vî chång.  
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 [2] Về con: Chị Phạm Thị H và anh Lê Văn L thống nhất vợ chồng có 04 con chung là 

Lê Văn C, sinh ngày 08/10/1995;  Lê Thị Th, sinh ngày 15/5/1998; Lê Thị H, sinh ngày 

20/7/2002; và Lê Thị Ng, sinh ngày 15/01/2005. Cháu C và cháu Th đã thành niên còn cháu H 

và cháu Ng lâu nay đang ở với anh L. Nay ly hôn thì nguyện vọng của chị H và anh L đều 

muốn được nuôi con nhưng theo nguyện vọng của cháu H và cháu Ng đều có nguyện vọng 

muốn ở với bố. Nguyện vọng của chị H và anh L đều là chính đáng nhưng từ khi chị H bỏ đi, 

một mình anh L nuôi các cháu ăn học, bên cạnh đó cháu H và cháu Ng đủ từ 7 tuổi trở lên, 

nguyện vọng của các cháu đều muốn ở với bố nên giao cho anh L trực tiếp nuôi dưỡng cháu H 

và cháu Ng là phù hợp. 

Về cấp dưỡng nuôi con: Anh L không yêu cầu chị H cấp dưỡng nuôi con chung nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

  [3]  Về tài sản: Chị H và anh L đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận về tài sản chung 

của vợ chồng với nội dung: Chị H giao toàn bộ tài sản là diện tích đất 770 m
2
 trong đó đất ở là 

420 m
2
, đất trồng cây hàng năm là 350 m

2
 tại thửa đất số 691, tờ bản đồ số 02 Bản đồ địa 

chính xã Đồng Tiến, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho anh Lê Văn L. Anh L có nghĩa 

vụ làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sự thỏa 

thuận của chị H và anh L là hoàn toàn tự nguyện, không trái quy định của pháp luật nên cần 

ghi nhận sự thỏa thuận trên là phù hợp. 

Về án phí: Chị H phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 

¸p dông: §iÒu 9, 58, 81, 82,83  LuËt h«n nh©n vµ Gia ®×nh năm 2014; kho¶n 4 §iÒu 

147 của Bé luËt Tè tông d©n sù; kho¶n 1 §iÒu 24, điểm a, d khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ 

phí Tòa án. 

Xö:  

Về hôn nhân: Tuyên bố giữa chị Phạm Thị H và anh Lê Văn L không phải là vợ 

chồng. 

Về con: Công nhận các cháu Lê Văn C, sinh ngày 08/10/1995;  Lê Thị Th, sinh ngày 

15/5/1998; Lê Thị H, sinh ngày 20/7/2002; và Lê Thị Ng, sinh ngày 15/01/2005 là con 

chung của chị Phạm Thị H và anh Lê Văn L. Cháu C và cháu Th đã thành niên nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. Giao cháu Lê Thị H, sinh ngày 20/7/2002 và Lê Thị Ng, sinh 

ngày 15/01/2005 cho anh Lộc trực tiếp nuôi dưỡng cho đến khi các cháu trưởng thành. Chị 

H có quyền qua lại, thăm nom chăm sóc con chung không ai được cản trở. 
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Về tài sản: Ghi nhận sự thỏa thuận về tài sản giữa chị Phạm Thị H và anh Lê Văn 

L như sau: Chị H giao lại toàn bộ tài sản chung của vợ chồng là diện tích đất 770 m
2
 

trong đó đất ở là 420 m
2
, đất trồng cây hàng năm là 350 m

2
 tại thửa đất số 691, tờ bản đồ số 

02 Bản đồ địa chính xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho anh L được quyền sở 

hữu, sử dụng. Anh L có nghĩa vụ làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất với cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

VÒ ¸n phÝ: Chị Phạm Thị H phải chịu 300.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm nhưng 

được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm 

ứng án phí số 5850 ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Hoằng Hóa (Chị H đã thi hành hành xong). 

Các đương sự cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn án.  

Nơi nhận:                                                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Thanh Hóa                                                            Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 
- VKSND huyện Hoằng Hóa.  

- Chi cụcTHADS huyện Hoằng Hóa.                                                                                             (Đã ký) 
-  UBND xã Tr. 

- Các đương sự 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                   
        Lƣờng Thị Hoa                                                    

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Đỗ Thế Huân                 Trần Hữu Cƣờng                               Lƣờng Thị Hoa 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Thanh Hóa                                                             .Thẩm phán-Chủ toạ phiên tòa 
- VKSND huyện Hoằng Hóa.  

- Chi cụcTHADS huyện Hoằng Hóa. 

-  UBND xã Hoằng Lương; xã Triệu Lộc. 

- Các đương sự 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

                                                                                    Lƣờng Thị Hoa    
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                                        HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 Đỗ Thị Vân                          Hoàng Văn Tâm                             Lƣờng Thị Hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

     Nơi nhận:                                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Thanh Hóa                                                             .Thẩm phán-Chủ toạ phiên tòa 
- VKSND huyện Hoằng Hóa.  

- Chi cụcTHADS huyện Hoằng Hóa. 

-  UBND xã Hoằng Yến; xã Quảng Châu. 

- Các đương sự 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

                                                                                    Lƣờng Thị Hoa    
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     HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                                      THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Vƣơng Thị Liên                      Trần Thị Hoa                              Lƣờng Thị Hoa 
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Nơi nhận:                                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Thanh Hóa                                                             .Thẩm phán-Chủ toạ phiên tòa 
- VKSND huyện Hoằng Hóa.  

- Chi cụcTHADS huyện Hoằng Hóa. 

-  UBND xã Hoằng Phúc. 

- Các đương sự 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

                                                                                    Lƣờng Thị Hoa    


